
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN VIỆT 

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 31 

(TỪ 14/04/2025 – 18/04/2025) 
 

THỨ 
MÓN 

CHÍNH 

ĂN TRƯA 

ĂN XẾ 

MÓN PHỤ 

(dành cho 

học sinh 

không 

khoẻ) 

MÓN MẶN MÓN CANH MÓN XÀO 
TRÁNG 

MIỆNG 

HAI 

21/04/2025 

Cơm 

trắng 

Cốt lết 

 rim mật ong 

Canh chua thơm 

giá cà chua  

nấu tôm tươi 

Rau muống  

xào tỏi 
Mận 

Chè đậu 

xanh phổ tai 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

BA 

22/04/2025 

Cơm 

trắng 

Cá điêu hồng 

fille chiên xù 

Canh cải dún nấu 

thịt heo xay 
Susu xào cà rốt 

Bánh Call 

cheesle 

Yaourt dâu 

Ánh Hồng 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

TƯ 

23/04/2025 

Cơm 

trắng 

Thịt heo kho 

trứng cút 

Canh khoai mỡ 

nấu tôm tươi 
Đậu cove xào tỏi Củ sắn Kem PBT 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

NĂM 

24/04/2025 

Cơm 

trắng 
Gà kho cà ri sả 

Canh đu đủ nấu 

thịt heo xay 

Cải thảo  

xào dầu mè 
Táo 

Nui sò nấu 

thịt heo xay 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

SÁU 

25/04/2025 
Bò kho + Bánh mì 

Bánh gạo 

vị rong 

biển 

Bánh bông 

lan dứa 

Hoàng Phát 

Food 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

              

Ghi chú: Trái cây tùy theo mùa    P. HIỆU TRƯỞNG  

 


